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1. Tên học phần: Kiểm toán 1
Mã học phần:10091
2. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1 Họ và tên: Lê Thị Bảo Như
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán
· ĐT: 0917.485.684




email: lebaonhu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.2 Họ và tên: Đỗ Văn Tứ
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0967.676.696



email: dovantu.vn2010@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.2 Họ và tên: Huỳnh Thị Bích Phượng
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0989.591.944


email: htbphuong@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán

4. Số tín chỉ: 2
5. Phân bổ thời gian (tiết): 30 tiết

· Lên lớp: 30 tiết

· Tự học: 90 tiết

6. Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 4
7. Mục tiêu của học phần:
· Về kiến thức 
· Học phần này mong muốn sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản trong kiểm toán như các khái niệm về kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, mục tiêu kiểm toán, thử nghiệm kiểm toán; các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán; quy trình kiểm toán; vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế; các kỹ thuật để thu thập bằng chứng trong kiểm toán; các điều kiện để phát hành từng loại ý  kiến kiểm toán. 

· Bên cạnh đó, học phần này mong muốn sinh viên hiểu rõ phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán (bao gồm cả  rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện) và xác định mức trọng yếu để lập kế hoạch kiểm toán, biết thiết kế các thử nghiệm kiểm soát để kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, hiểu mối quan hệ giữa mức trọng yếu, rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán để thu thập bằng chứng đầy đủ. 

· Ngoài ra, học phần này còn kỳ vọng sinh viên tích lũy thêm các kiến thức mở rộng như cỡ mẫu trong thử nghiệm kiểm toán, một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, bài học kinh nghiệm thực tế để sinh viên có thể phát triển thêm về mặt lý luận cũng như vận dụng tốt trên thực tế. 

· Về kỹ năng: Học phần này kỳ vọng sinh viên vận dụng kiến thức đã học để: 

· Xác định được mục tiêu kiểm toán đối với một số thủ tục kiểm toán cụ thể;

· Thiết kế được một số thử nghiệm kiểm soát cụ thể;

· Vận dụng quy trình kiểm toán để sau này áp dụng kiểm toán  cho 1 khoản mục cụ thể;

· Thu thập được những bằng chứng kiểm toán thích hợp mà có hiệu quả nhất; 

· Đưa ra được những ý kiến kiểm toán phù hợp nhất.

· Hợp tác, giao tiếp tốt và biết làm việc nhóm; 

· Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ cho 1 công ty; 

· Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
· Học phần này kỳ vọng sinh viên sau khi hoàn thành sẽ biết tận dụng khả năng tự học, tự nghiên cứu của mình để tìm và học hỏi thêm khối kiến thức muôn màu của thế giới, có thái độ cần cù, tỉ mỉ, tích cực, có trách nhiệm và đạo đức trong công việc để thích nghi trong môi trường tổ chức mới và nâng cao hiệu quả trong công việc. 

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

· Kiến thức

1. Giải thích được định nghĩa và phân loại kiểm toán;
2. Hiểu  được vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế
3. Hiểu  được hoạt động kiểm toán độc lập, đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài chính
4. Hiểu được quy trình kiểm toán báo cáo tài chính;

5. Xác định được vai trò của các chuẩn mực kiểm toán;
6. Hiểu được đạo đức nghề nghiệp trong kiểm toán
7. Giải thích được định nghĩa và các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ
8. Hiểu được các hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ
9. Biết được mục tiêu nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên
10. Biết được trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên
11. Hiểu được các bước công việc cần thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
12. Giải thích được khái niệm trọng yếu và mức trọng yếu
13. Hiểu được khái niệm rủi ro kiểm toán, các bộ phận của rủi ro kiểm toán và chiến lược tiếp cận rủi ro kiểm toán dựa trên sự hiểu biết về môi trường kinh doanh và kiểm soát nội bộ của đơn vị;
14. Hiểu được cách thức lập kế hoạch kiểm toán trên cơ sở đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán
15. Giải thích được khái niệm và tiêu chuẩn của bằng chứng kiểm toán
16. Hiểu được cách thu thập bằng chứng kiểm toán
17. Hiểu được cách thu thập bằng chứng kiểm toán
18. Hiểu được cách thức đánh giá tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán
19. Hiểu được bản chất và nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
20. Hiểu được sự khác nhau giữa các loại ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán
· Kỹ năng
21. Vận dụng được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong  kiểm toán
22. Có thể tự tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ ở 1 công ty
23. Biết cách xác lập mức trọng yếu để phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán
24. Thu thập được một số bằng chứng kiểm toán cơ bản
25. Tự đưa ra ý kiến kiểm toán trong 1 số trường hợp cụ thể
26. Tự học, tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
27. Tự tin trình bày ý tưởng của mình
· Thái độ
28. Có thái độ làm việc nghiêm túc tuân thủ theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn Kiểm toán 1 thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý trong chương trình đào tạo của ngành Kế toán. 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kiểm toán như các khái niệm về kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, mục tiêu kiểm toán, thử nghiệm kiểm toán; các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán; quy trình kiểm toán; vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế; các kỹ thuật để thu thập bằng chứng trong kiểm toán; các điều kiện để phát hành từng loại ý  kiến kiểm toán. 

Bên cạnh đó, các kiến thức nâng cao như đánh giá rủi ro kiểm toán và xác định mức trọng yếu, thiết kế các thử nghiệm kiểm soát, mối quan hệ giữa mức trọng yếu, rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán cũng được cung cấp để sinh viên khi tốt nghiệp có thể vận dụng vào tình huống thực tế nhất là khi làm kiểm toán.

Ngoài ra, kiến thức mở rộng như cỡ mẫu trong thử nghiệm kiểm toán, bằng chứng kiểm toán đặc biệt, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập được bổ sung để sinh viên có kiến thức tự nghiên cứu, học tập thêm phục vụ cho nghề nghiệp sau này.
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương 0: Tổng quan về BCTC (4 tiết lên lớp)
	1. Mục đích của BCTC

2. Yêu cầu về thông tin trên BCTC

3. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC (theo VAS 21)

4. Ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC
	8
	8
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán (4 tiết lên lớp)

	1.1 Tổng quan về kiểm toán

1.1.1 Định nghĩa

1.1.2  Phân loại kiểm toán

1.1.3  Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.4  Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế

1.1.5  KTV, DN kiểm toán & tổ chức nghề nghiệp

1.1.6  Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

1.2 Môi trường kiểm toán

1.2.1 Đặc điểm và các nhân tố trong môi trường kiểm toán

1.2.2 Chuẩn mực kiểm toán 

1.2.3 Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

1.2.4 Trách nhiệm của kiêm toán viên
	8
	8
	
	
	
	1
2

3

4

5

6

20

21

	3
	Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ (4 tiết lên lớp)

	2.1 Những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB)

2.1.1 Định nghĩa

2.1.2 Các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB

2.1.3 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB 

2.2  Nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB của kiểm toán viên 

2.2.1 Mục đích nghiên cứu hệ thống KSNB

2.2.2 Trình tự và phương pháp nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB của kiểm toán viên
	12
	12
	
	
	
	7
8

9

10

22

	4
	Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán (8 tiết lên lớp)

	3.1. Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

3.1.1. Trọng yếu 

3.1.2. Rủi ro kiểm toán 

3.1.3. Quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán 

3.2. Giai đoạn tiền kế hoạch

3.2.1. Tiếp nhận khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

3.2.2. Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng
3.3. Ký hợp đồng kiểm toán hoặc thư hẹn kiểm toán
3.4. Giai đoạn lập kế hoạch

3.3.1 Tìm hiểu khách hàng 

3.3.2 Xác định chiến lược kiểm toán

3.3.3 Lập kế hoạch tổng quát 

3.3.4 Thiết kế chương trình chi tiết.
	16
	16
	
	
	
	11
12

13

14

23

	5
	Chương 4: Bằng chứng kiểm toán (4tiết lên lớp) 

	4.1. Định nghĩa và yêu cầu của bằng chứng kiểm toán

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán

4.2.  Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
	8
	8
	
	
	
	15
16

17

24

	6
	Chương 5: Hoàn thành kiểm toán (2 tiết lên lớp) 

	5.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán

5.2 Báo cáo kiểm toán

5.2.1 Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán

5.2.2 Các yếu tố của báo cáo kiểm toán

5.2.3 Các loại ý kiến về báo cáo tài chính
	8
	8
	
	
	
	18

19

20

25


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

9. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Thành phần 

	Hình thức đánh giá 

	Tỉ trọng trong thành phần 

	Tỉ trọng trong HP 

	Thời điểm đánh giá 


	Quá trình 


	- Bài tập cá nhân 

- Thảo luận, thuyết trình 

- Phát biểu 
	50% 
50% 
Điểm cộng tối đa 2đ 
	10% 

	- Mỗi buổi 

- Mỗi chương 

	Giữa kỳ 


	- Tự luận đề đóng 
	100% 
	30% 

	- Sau buổi học thứ 8



	Cuối kỳ 


	Tự luận đề đóng 
	100% 

	60% 

	- Theo lịch của khoa, từ … đến … 



	
	Cộng 

	
	100%

(10/10)
	


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
· Giáo trình chính:  Sách “Kiểm toán tập 1” - Bộ môn Kiểm toán- Khoa Kế toán kiểm toán- Trường Đại học Kinh Tế Thánh phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM  năm 2014.

· Sách “Bài tập kiểm toán” - Bộ môn Kiểm toán- Khoa Kế toán kiểm toán- Trường Đại học Kinh Tế Thánh phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thống kê năm 2015.

12.2 Tài liệu tham khảo:

· Bộ Tài chính Việt Nam, Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA)

· Chuẩn mực kiểm toán quốc tế -ISA
· Quốc hội (2011), Luật kiểm toán độc lập

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Tiếng Việt

http://www.vacpa.org.vn
http:/www.mof.gov.vn

· Tiếng Anh

www.coso.org/
www.ifac.org/auditing-assurance
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	Buổi/tiết 

	Nội dung dạy-học 

	Hình thức dạy-học 

	Hoạt động của GV 

	Hoạt động của SV 


	1 (4t) 


	Chương 0, Mục 1,2,3,4


	GV lên lớp giảng 


	- Giới thiệu môn học 

- Thuyết giảng nội dung bài học 
	SV tự ôn lại kiến thức đã học về kế toán

Sau buổi học: Xem lại nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, các nguyên tắc cơ bản trong kế toán 



	
	Chương 0 


	SV thuyết trình BT về nhà


	- GV sữa BT


	Sau buổi học: 

· Đọc slide bài giảng chương 1

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 1 (phần I,II,III,IV,V,VII) 

· Tự cho 1 ví dụ cho mỗi loại kiểm toán: Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính (viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình phần I,II,III,IV,V,VII

	2 (4t)
	Chương 1, mục 1.1


	· SV thuyết trình phần I,II,III,IV,V,VII trong SGK
· GV lên lớp giảng  


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 7 (phần I,II,III,IV,V,VI) 

· Tự cho 1 ví dụ cho mỗi nguyên tắc đạo đức (viết ra giấy).

· Tham khảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, luật kiểm toán độc lập, VSA 200

· Trả lời câu hỏi: Tại sao kiểm toán viên chỉ có thể “đảm bảo hợp lý” về kết quả kiểm toán? Đặc điểm khác biệt cơ bản của nghề kiểm toán với những nghề khác là gì? (viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình chương 7 phần I,II,III,IV,V,VI

	
	Chương 1, mục 1.2


	· SV thuyết trình chương 7 phần I,II,III,IV,V,VI
· GV lên lớp giảng 

· SV làm các câu hỏi trác nghiệm và 1 số bài tập 


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình

Sữa BT
	Sau buổi học: 

- SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Đọc slide bài giảng chương 2

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 2 (phần I)

· Tham khảo VSA 315

· Trả lời câu hỏi: Có mấy bộ phận hợp thành hệ thống KSNB, kể tên và nêu nội dung chủ yếu của từng bộ phận? (viết ra giấy).

Chuẩn bị thuyết trình phần I



	3 (4t)
	Chương 2, mục 2.1


	· SV thuyết trình phần I
· GV lên lớp giảng  


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm 1 số bài tập do giảng viên phân công.

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 2 (phần II) 

· Trả lời câu hỏi: Kiểm toán viên tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB nhằm mục đích gì? Thủ tục kiểm soát do ai thực hiện và nhằm mục đích gì? Thử nghiệm kiểm soát do ai thực hiện và nhằm mục đích gì? (viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình chương 2 phần II

	
	Chương 2, mục 2.2


	· SV thuyết trình phần II
· GV lên lớp giảng  


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm tất cả câu hỏi trắc nghiệm, bài tập chương 2 trong sách bài tập kiểm toán 

	
	Chương 2


	SV làm BT


	- Hướng dẫn SV sửa bài tập 


	· Sau buổi học:

· Đọc slide bài giảng chương 3

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 3 (phần I)

· Tham khảo VSA 300, 320, 450

· Trả lời câu hỏi: Khái niệm trọng yếu, cho ví dụ? Phân biệt rủi ro kiểm toán, rủi ro tiềm tang, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện (viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình phần I

	4 (4t)
	Chương 3, mục 3.1


	· SV thuyết trình phần I
· GV lên lớp giảng  


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm 1 số bài tập do giảng viên phân công.

	
	Chương 3, mục 3.1


	· GV lên lớp giảng  


	- Thuyết giảng tiếp lý thuyết phần I
	Sau buổi học: 

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 3 (phần II,III) 

· Trả lời câu hỏi: Vì sao kiểm toán viên phải hiểu biết chung về nền kinh tế, môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán? Mục tiêu kiểm toán là gì, có mấy mục tiêu, kể tên?(viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình chương 3 phần II,III

	5 (4t)
	Chương 3, mục 3.2, 3.3


	· SV thuyết trình phần II,III

· GV lên lớp giảng  


	- Tóm tắt nội dung bài học sau khi sinh viên thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm 1 số bài tập do giảng viên phân công.

· Làm tất cả câu hỏi trắc nghiệm, bài tập chương 2 trong sách bài tập kiểm toán 

	
	Chương 3


	 SV làm BT


	- Hướng dẫn SV sửa bài tập 


	· Sau buổi học:

· Đọc slide bài giảng chương 4

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 4 (phần I,II)

· Tham khảo VSA 500

· Trả lời câu hỏi: Khái niệm Bằng chứng kiểm toán? Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán? Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán? (viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình phần I,II

	6(4t)
	Chương 4, mục 4.1, 4.2


	· SV thuyết trình Phần I,II

· GV lên lớp giảng  


	- GV tóm tắt bài thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm tất cả câu hỏi trắc nghiệm, bài tập chương 4 trong sách bài tập kiểm toán

	
	Chương 4


	· SV lam BT


	- HD sv sua BT
	Sau buổi học: 

·  Đọc slide bài giảng chương 5

· Đọc Giáo trình Lý Thuyết kiểm toán 1: chương 6 (phần I,II)

· Tham khảo VSA 700,705,710,720

· Trả lời câu hỏi: Có mấy loại ý kiến kiểm toán? Nêu ngắn gọn tên và điều kiện để đưa ra từng loại ý kiến.(viết ra giấy).

· Chuẩn bị thuyết trình phần I,II

	7 (2t)
	Chương 5, mục 5.1,5.2


	· SV thuyết trình Phần I,II

· GV lên lớp giảng  


	- GV tóm tắt bài thuyết trình
	Sau buổi học: 

· SV về tóm tắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ cây.

· Làm tất cả câu hỏi trắc nghiệm, bài tập chương 6 trong sách bài tập kiểm toán

	
	Chương 5 và ôn tập
	· SV làm BT


	- GV HD sua BT và ôn tập
	Sau buổi học: 

Ôn bài - thi


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)

Phan Thiết, ngày      tháng      năm 

Trưởng khoa
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